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Trong khuôn khổ Chương trình Chia sẻ 

Kiến thức với Việt Nam của Viện Phát 

triển Hàn Quốc (KDI), một đoàn công tác 

với sự tham gia của các thành viên đến từ 

Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Công 

Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội 

Tiêu chuẩn và Người tiêu dùng Việt Nam 

đã tham dự hội thảo và làm việc với một 

số cơ quan, hiệp hội và tập đoàn của Hàn 

Quốc về vấn đề hàng rào kỹ thuật trong 

thương mại (TBT). Dưới đây là một số thông tin và kinh nghiệm của Hàn Quốc 

trong việc hợp tác giữa các cơ quan nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp đối phó 

với các hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên thế giới, nhằm hỗ trợ hoạt động 

xuất nhập khẩu và bảo vệ sản xuất, tiêu dùng trong nước. 

Hàng rào kỹ thuật là một trong các rào cản lớn nhất trong thương mại hiện nay 

Đó là tổng kết của Giáo sư Jang, Yong Joon - Đại học Kyung Hee Hàn Quốc, khi 

tập hợp các nghiên cứu trong hơn 30 năm qua của các nhà nghiên cứu hàng đầu 

trên thế giới về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Theo đó hàng rào kỹ thuật 

được hiểu là các biện pháp kỹ thuật được các nước áp dụng đối với mọi loại hàng 

hóa khi qua biên giới, bao gồm cả hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu, chịu sự tác 

động của các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật (thường gọi là TBT) 

cũng như kiểm dịch động thực vật (thường hiểu là SPS). Điều này cũng phù hợp 

với Phân loại năm 2012 của UNCTAD về các biện pháp phi thuế quan (NTM). 

Trong Phân loại này, tổng số 175 biện pháp NTM được các nước trên thế giới áp 

dụng thì có đến 58 biện pháp TBT (24) &SPS (34), chiếm 33% trong tổng số các 

biện pháp NTM được phân loại. Có nghĩa là cứ 3 biện pháp NTM thì có 1 biện 

pháp TBT hoặc SPS. 

Người ta nói đến sự trở lại của chủ nghĩa bảo bộ mậu dịch sau khủng hoảng tài 

chính toàn cầu những năm 2008-2009. Và trong bối cảnh hàng rào thuế quan liên 

tục giảm theo các cam kết WTO và các FTA và theo đó, hàng rào phi thuế, bao 

gồm cả hàng rào TBT và SPS, dường như được sử dụng như là một biện pháp để 

cân bằng sự sụt giảm này. Nhưng cũng có những yếu tố khác có thể dẫn đến sự gia 

tăng các biện pháp TBT&SPS: để có phát triển thương mại bền vững, các vấn đề 
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môi trường, biến đổi khí hậu, an ninh nước, an ninh lương thực, an toàn thực phẩm 

được nhiều nước quan tâm trong thời gian gần đây. 

Chính phủ Hàn Quốc nhận thức được tác động của hàng rào kỹ thuật đến kinh tế, 

thương mại là to lớn, nên có những biện pháp thực chất để hạn chế những tác động 

tiêu cực của chúng. 

Chiến lược của Hàn Quốc đối phó với hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

Chiến lược này bao gồm các yếu tố cơ bản sau: (i) một cơ chế đối phó thích hợp 

và có tổ chức, (ii) sự hợp tác quốc tế có hiệu quả và (iii) các biện pháp hỗ trợ hữu 

hiệu và đúng đối tượng. 

Chiến lược này đã được từng bước thực hiện trong hơn 10 năm qua và đã thu được 

những kết quả quan trọng. Trong 3 năm 2014-20161, Hàn Quốc đã đưa ra tại diễn 

đàn WTO 151 quan ngại về TBT, trong đó 61 quan ngại được giải quyết trong 

khuôn khổ của diễn đàn này và 90 quan ngại được tiếp tục giải quyết trong khuôn 

khổ tham vấn song phương, đặc biệt thông qua các buổi làm việc trực tiếp với đối 

tác tại nước đưa ra biện pháp TBT. Phương thức làm việc trực tiếp này mang lại 

hiệu quả cao: trong hai năm 2014-2015, trên 84% các vụ việc đã được dàn xếp, chỉ 

còn trên 10% vụ việc còn lại được tiếp tục tham vấn. 

Quy trình 4 bước đối phó với hàng rào kỹ thuật trong thương mại2 

Một quy trình chặt chẽ và đủ sự linh hoạt được đề ra để thực hiện chiến lược nêu 

trên. Đó là:  

Bước 1: Thu thập thông tin, Bước 2: Nghiên cứu & Phân tích, Bước 3: Hình thành 

chiến lược đối phó, và Bước 4: Thực hiện các biện pháp đối phó. 

Có rất nhiều đối tượng đa dạng tham gia vào quy trình đối phó với TBT: từ các bộ, 

ngành cho đến các hiệp hội chuyên ngành, từ các doanh nghiệp cho đến các 

trường, viện nghiên cứu, từ các phòng thử nghiệm cho đến các chuyên gia tư vấn 

độc lập, từ các cơ quan ngoại giao cho đến các tổ chức ngoại thương của Hàn 

Quốc ở nước ngoài. Một quy trình chặt chẽ và phân công trách nhiệm rõ ràng của 

các bên tham gia đã làm cho quy trình vận hành suôn sẻ và hiệu quả. 

Lê Quốc Bảo - Nguyên Giám đốc Văn phòng TBT Việt Nam 

(Còn tiếp) 

 

                                                      
1 Số liệu của Tiến sỹ Rhyu, Gyung Ihm (từng là chuyên gia TBT thuộc KATS) cung cấp.  
2 Theo Bài trình bày của Ông David S,K Park-Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Tiêu chuẩn, Hiệp hội 

Điện Điện tử Hàn Quốc (KEA) 
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DANH MỤC CÁC THÔNG BÁO NHẬN ĐƯỢC TỪ 15/12/2017-15/1/2018 

Nước thông báo Số lượng TB Vấn đề thông báo 

Ả Rập Xê Út 1 Thiết bị bảo hộ 

Ai Cập 29 Thiết bị âm thanh, video; Thiết bị điện gia dụng; Động cơ 

đốt trong; Sữa; Thực phẩm; Ống đèn LED; Thạch cao; Gỗ; 

Lò nướng; Các phụ kiện xây dựng; Thiết bị làm sạch (Bao 

gồm máy hút bụi, máy làm sạch sàn, máy đánh bóng sàn); 

Thép; Dầu động vật và thực vật; Thiết bị tiêm truyền; Các 

sản phẩm hóa học; Nhãn hiệu suất năng lượng cho máy 

điều hòa không khí 

Brazil 18 Dược phẩm; Hàng hóa và sản phẩm nói chung; Thực phẩm 

bổ sung; Thuốc nhuộm; Cây sống và các loại cây khác; Cá; 

Thuốc trừ cỏ; Thuốc lá; Sơn 

Burundi 2 Bột mì; Ngô 

Canada 4 Dược phẩm; Thông tin vô tuyến; Các chất dẫn xuất 

halogen hóa của hydrocarbon; 

Chile 7 Ống hút khói; Kính Thermopane; Ống thông gió; Thuốc trừ 

sâu; 

Colombia 1 Xà phòng 

Đài Loan 4 Sản phẩm Senna; Thực phẩm; Thiết bị đầu cuối của băng 

thông di động; Quạt thông gió; 

Ecuador 10 Cửa sổ; Quạt; Túi xách; Sản phẩm dệt; Giày dép 

Hàn Quốc 12 Thiết bị gia dụng; Chất tẩy rửa; Mỹ phẩm; Phương tiện cơ 

giới; Thiết bị y tế; Gỗ 

Israel 21 Bình gas; Máy cắt; Cặp sách; Thiết bị kết nối các mạch 

điện áp thấp; Kẹo; Thiết bị làm lạnh; Phích và ổ cắm; Đèn 

pha; Xi lanh y tế; Tấm lợp EPDM; Cá mòi tươi; Sản phẩm 

cách nhiệt cho xây dựng; Các sản phẩm trang sức 

Kenya 25 Khớp nhân tạo 

Liên minh Châu 

Âu 

7 Đầu máy xe lửa; Mỹ phẩm; Thực phẩm; Propineb (thuốc 

trừ sâu hoạt chất); 

Mexico 10 Kéo; Dụng cụ đo khí đốt tự nhiên và khí đốt hoá lỏng 

(LPG); Trứng; Đèn; Xe vận tải đường bộ; Thiết bị điện tử; 

Các sản phẩm thịt chế biến; Thiết bị công nghệ thông tin; 
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Nhật Bản 9 Amiăng; Thực phẩm chế biến hữu cơ; Phương tiện cơ giới; 

Ôtô; Các chất có thể tác động đối với hệ thần kinh trung 

ương; Các chất hoá học 

New Zealand 2 Tủ lạnh; 

Oman 2 Xe 

Peru 1 Cây 

Rwanda 29 Ngũ cốc; Đồ uống không cồn; Thịt và sản phẩm thịt; Cá; 

Sữa và các sản phẩm sữa chế biến; Phô mai; Bơ; Gia vị; 

Hoá chất; Nhiên liệu; Đường; Các tiêu chuẩn khác liên 

quan đến chất thải; Mỡ, dầu động thực vật; Đồ nội thất; 

Trái cây; Sản phẩm làm từ giấy; Vải dệt; Vật liệu xây 

dựng; 

Thái Lan 3 Điện thoại di động và phụ kiện kèm theo máy tính bảng; 

Thép dẹt cán nguội; 

Trung Quốc 1 Thực phẩm 

Uganda 7 Lưới đánh bắt cá; Sữa và kem; Mỡ bơ; Sơn dưỡng môi; 

Úc 2 Thuyền máy; Sinh vật biến đổi gen (GMO) 

Ukraine 4 Thiết bị điện và điện tử; Đường trắng 

Hoa Kỳ 17 Hệ thống quan trắc; Phát thải khí nhà kính; Bao cao su; Hệ 

thống sản xuất dầu khí; Chất làm lạnh; Thuốc trừ sâu; Dầu 

tái sinh; Đèn; Dầu thực vật; Thùng xăng dầu di động; Ghế 

xếp trẻ em; 
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Khí nhà kính  

Ngày 15/1/2018, Hoa Kỳ thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa 

ra Dự thảo sửa đổi các quy định liên Khí 

nhà kính giai đoạn 2. Mục đích của Dự 

thảo nhằm bảo vệ môi trường. Hạn cuối 

cùng để các nước thành viên tham gia 

góp ý vào ngày 05/2/2018. Hiện tại Hoa 

Kỳ chưa xác định thời gian dự kiến 

thông qua và thời gian dự kiến có hiệu 

lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/USA/17_5149_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1333 

 

Dầu tái sinh  

Ngày 09/1/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các 

nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Quy trình thử nghiệm và tiêu chuẩn ghi 

nhãn đối với dầu tái sinh. Uỷ ban thương mại 

liên bang Hoa Kỳ (FTC) đề nghị mọi người 

đưa ra ý kiến về chi phí, lợi ích và những ảnh 

hưởng về mặt pháp lý và kinh tế của Dự thảo 

này như một phần của việc xem xét có hệ 

thống các quy định của FTC. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp 

ý vào ngày 12/2/2018. Hiện tại Hoa Kỳ chưa xác định thời gian dự kiến thông qua 

và thời gian dự kiến có hiệu lực. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_0171_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1326 

Chất làm lạnh xe cơ giới  

Ngày 05/1/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc bổ 

sung đối với Dự thảo quy định quản lý đối 

với chất làm lạnh sử dụng cho xe cơ giới 

mã thông báo G/TBT/N/USA/1307. Cụ 

thể, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ 

(EPA) sẽ rút lại quy định này sau khi nhận 

được một số nhật xét bất lợi. Thông tin chi 

tiết của Dự thảo xem tại: 
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https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_0173_00_e.pdf  

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1307/Add.2 

Cây giống  

Ngày 09/1/2018, Hoa Kỳ thông báo cho các nước 

thành viên WTO về việc bổ sung đối với Dự thảo 

quy định về sử dụng thuốc trừ sâu đối với cây 

giống mã thông báo G/TBT/N/USA/1234. Cụ thể, 

sẽ thông qua những thay đổi khác nhau có liên 

quan đến quy định này. Thông tin chi tiết của Dự 

thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_0184_01_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1234/Add.2 

Hóa chất  

Ngày 18/12/2017,  với mục đích tăng cường 

khả năng tương thích với hệ thống đường sắt 

trong Liên minh châu ÂU, EU thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo sửa đổi Quy định (EC) số 340/2008 về phí 

và lệ phí phải trả cho Cơ quan Hóa chất Châu 

Âu.  Thời gian dự kiến thông qua và thời gian 

dự kiến có hiệu lực vào tháng 4 năm 2018. Hạn 

cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý 

kiến vào ngày 16/2/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/EEC/17_5419_01_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/529 

Thực phẩm  

Ngày 12/1/2018, EU thông báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy 

định thực hiện Điều 26 (3) của Quy định (EU) 

số 1169/2011 liên quan đến cung cấp thông tin 

về nguồn gốc xuất xứ thành phần chính của 

thực phẩm cho người tiêu dùng. Dự thảo này 

đưa ra các định nghĩa và phương thức để xác 

định nguồn gốc xuất xứ thành phần chính của 

thực phẩm. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Thời gian dự kiến 

thông qua vào quý 2 năm 2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/4/2019. Hạn 
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cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào 13/3/2018. Thông tin chi tiết 

của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_0334_00_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/534 

Sản phẩm bi ô xít  

Ngày 05/1/2018, EU thông báo cho các nước 

thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy 

định của Ủy ban về việc Phê duyệt PHMB 

(1415; 4.7) là chất hoạt tính sử dụng trong các 

sản phẩm bi ô xít loại 2 và 4. Mục đích của 

Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và 

môi trường và hài hòa hoá thị trường sản 

phẩm bi ô xít. Thời gian dự kiến thông qua 

vào tháng 3 năm 2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công 

bố trên Tạp chí chính thức của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp 

ý kiến vào 06/3/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/EEC/18_0087_01_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/530 

Thiết bị gia dụng  

Ngày 10/1/2018, Hàn Quốc thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự 

thảo Quy định về thiết bị quản lý hiệu quả 

năng lượng. Quy định sẽ đề cập một số nội 

dung sau: 

Hệ thống bơm nhiệt đa năng, Động cơ cảm 

ứng 3 pha 

Nâng cao hiệu quả tiêu chuẩn: Máy điều hòa 

không khí, hệ thống bơm nhiệt đa năng, tủ 

lạnh thương mại, động cơ cảm ứng 3 pha 

Thay đổi phương pháp thử: Máy điều hòa không khí, máy bơm nhiệt. 

Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Thời gian dự 

kiến thông qua vào ngày 29/12/2017. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào ngày 

01/10/2018 . Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến là ngày 

12/3/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_0313_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/749 
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Mỹ phẩm  

Ngày 05/1/2018, Hàn Quốc thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo sửa đổi "Hướng dẫn ghi nhãn và 

Quản lý mã vạch cho mỹ phẩm". Các sửa 

đổi bao gồm: 

- Thiết lập khái niệm mã vạch hai chiều 

(kiểu ma trận dữ liệu) và cập nhật định 

nghĩa mã vạch trong Hướng dẫn. 

- Sửa đổi tên mã vạch theo sự chuyển đổi 

từ hệ thống EAN/UCC sang hệ thống GS1. 

Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Chưa xác 

đinh thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng 

để các nước thành tham gia góp ý kiến là ngày 10/3/2018. Thông tin chi tiết của 

Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/KOR/18_0186_00_x.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/KOR/747 

Thực phẩm chế biến hữu cơ  

Ngày 09/1/2018, Nhật Bản thông báo cho 

các nước thành viên WTO về việc đưa ra 

Dự thảo Tổng quan về các sửa đổi của 

Pháp lệnh thực thi pháp luật liên quan đến 

tiêu chuẩn hoá sản phẩm nông nghiệp và 

lâm nghiệp. Cụ thể, sẽ áp dụng tiêu chuẩn 

đối với thực phẩm chế biến hữu cơ có 

nguồn gốc động vật và thực vật thực như là 

một quy định kỹ thuật. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ lợi ích và thúc đẩy 

người tiêu dùng. Hiện tại, Nhật Bản chưa xác đinh thời gian dự kiến thông qua và 

thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý 

kiến là ngày 11/3/2018. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: 

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/JPN/18_0224_01_e.pdf 

Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/580 
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DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT VIỆT NAM MỚI BAN HÀNH 

 

Stt Loại văn bản/ Số 

hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Thông tư 29/2017/TT-

BNNPTNT của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với sản 

phẩm sữa tươi nguyên 

liệu 

29/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-29-

2017-TT-BNNPTNT-Quy-

chuan-ky-thuat-quoc-gia-doi-voi-

san-pham-sua-tuoi-nguyen-lieu-

371412.aspx 

2 Thông tư 31/2017/TT-

BCT của Bộ trưởng 

Bộ Công thương 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn 

trong khai thác quặng 

hầm lò 

28/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Thong-tu-31-2017-TT-

BCT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-

gia-ve-an-toan-trong-khai-thac-

quang-ham-lo-371207.aspx 

3 Thông tư 68/2017/TT-

BTNMT của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật lập 

bản đồ địa chất 

khoáng sản tỷ lệ 

1:50.000 phần đất liền 

28/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Thong-tu-68-2017-TT-

BTNMT-dinh-muc-kinh-te-ky-

thuat-lap-ban-do-dia-chat-

khoang-san-phan-dat-lien-

372414.aspx 

4 Thông tư 63/2017/TT-

BTNMT của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

Quy định quy chuẩn 

kỹ thuật đo vẽ bản đồ 

địa hình đáy biển tỷ lệ 

1:5000 

22/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-nguyen-Moi-

truong/Thong-tu-63-2017-TT-

BTNMT-quy-dinh-ky-thuat-do-

ve-ban-do-dia-hinh-day-bien-ty-

le-1-5000-372412.aspx 

5 Quyết định 5730/QĐ-

BYT của Bộ Y tế 

Tài liệu hướng dẫn 

quy trình, quy chuẩn 

kỹ thuật Ngoại khoa, 

chuyên khoa phẫu 

thuật Tiêu hóa 

21/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-

5730-QD-BYT-2017-quy-trinh-

ky-thuat-Ngoai-khoa-chuyen-

khoa-Phau-thuat-Tieu-hoa-

370396.aspx 

6 Quyết định 5732/QĐ-

BYT của Bộ Y tế 

Tài liệu hướng dẫn 

quy trình, quy chuẩn 

kỹ thuật Ngoại khoa, 

chuyên khoa phẫu 

thuật Tim mạch- Lồng 

21/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-

5732-QD-BYT-2017-ky-thuat-

Ngoai-khoa-chuyen-khoa-Phau-

thuat-Tim-mach-Long-nguc-
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ngực 370398.aspx 

7 Quyết định 5728/QĐ-

BYT của Bộ Y tế 

Tài liệu hướng dẫn 

quy trình, quy chuẩn 

kỹ thuật Ngoại khoa, 

chuyên khoa chấn 

thương chỉnh hình 

21/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-

5728-QD-BYT-2017-quy-trinh-

ky-thuat-Ngoai-khoa-chuyen-

khoa-Chan-thuong-chinh-hinh-

370394.aspx 

8 Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia 

02:2017/BCT của Bộ 

Công thương 

Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia QCVN 

02:2017/BCT về an 

toàn chai khí dầu mỏ 

hóa lỏng mini 

20/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/TCVN

/Hoa-chat/QCVN-02-2017-BCT-

An-toan-chai-khi-dau-mo-hoa-

long-mini-916785.aspx 

9 Thông tư 49/2017/TT-

BGTVT của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông 

vận tải 

Định mức kinh tế - 

quy chuẩn kỹ thuật 

khảo sát đường thủy 

nội địa 

15/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-

tu-49-2017-TT-BGTVT-dinh-

muc-ky-thuat-khao-sat-duong-

thuy-noi-dia-356744.aspx 

10 Thông tư 39/2017/TT-

BTTTT của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Danh mục tiêu chuẩn 

kỹ thuật về ứng dụng 

công nghệ thông tin 

trong cơ quan nhà 

nước 

15/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-

tu-39-2017-TT-BTTTT-tieu-

chuan-ky-thuat-ve-ung-dung-

cong-nghe-thong-tin-trong-co-

quan-370857.aspx 

11 Quyết định 2331/QĐ-

BTTTT của Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

Công bố định mức 

kinh tế - quy chuẩn kỹ 

thuật trong hoạt động 

chuyển giao ứng dụng 

công nghệ thông tin 

15/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-

dinh-2331-QD-BTTTT-2017-

Dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-

trong-ung-dung-cong-nghe-

thong-tin-370296.aspx 

12 Quyết định 5590/QĐ-

BYT của Bộ Y tế 

Tài liệu hướng dẫn 

quy trình, quy chuẩn 

kỹ thuật Ngoại khoa, 

chuyên khoa phẫu 

thuật thần kinh 

13/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-

5590-QD-BYT-2017-quy-trinh-

ky-thuat-Ngoai-khoa-chuyen-

khoa-Phau-thuat-Than-kinh-

369701.aspx 
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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH 

Stt Loại văn bản/ 

Số hiệu 

Trích yếu nội dung Ngày ban 

hành 

Nội dung chi tiết 

1 Thông tư 

01/2018/TT-

BNNPTNT của 

Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn 

Danh mục giống vật 

nuôi được sản xuất, kinh 

doanh tại Việt Nam 

16/01/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-01-

2018-TT-BNNPTNT-Danh-muc-

giong-vat-nuoi-duoc-san-xuat-kinh-

doanh-tai-Viet-Nam-372632.aspx 

2 Quyết định 

28/QĐ-QLD 

của Cục Quản 

lý Dược 

Danh mục 94 thuốc sản 

xuất trong nước được 

cấp số đăng ký lưu hành 

tại Việt Nam - Đợt 159 

bổ sung 

08/01/2018 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-28-

QD-QLD-2018-danh-muc-94-

thuoc-san-xuat-trong-nuoc-duoc-

cap-so-dang-ky-luu-hanh-

372584.aspx 

3 Quyết định 

5859/QĐ-BYT 

của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

Danh mục thuốc biệt 

dược gốc (Đợt 18) 

29/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-

5859-QD-BYT-2017-cong-bo-

Danh-muc-thuoc-biet-duoc-goc-

Dot-18-372148.aspx 

4 Quyết định 

5838/QĐ-BYT 

của Bộ Y tế 

Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật hết hiệu 

lực toàn bộ hoặc một 

phần thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của 

Bộ Y tế đến 31 tháng 12 

năm 2017 

28/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-

dinh-5838-QD-BYT-2017-Danh-

muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-

het-hieu-luc-quan-ly-Bo-Y-te-

372147.aspx 

5 Thông tư 

28/2017/TT-

BNNPTNT của 

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Danh mục sản phẩm, 

hàng hóa có khả năng 

gây mất an toàn thuộc 

trách nhiệm quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

25/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Thong-tu-28-

2017-TT-BNNPTNT-Danh-muc-

san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-

gay-mat-an-toan-371410.aspx 

6 Thông tư 

27/2017/TT-

BNNPTNT của 

Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

Hướng dẫn kiểm tra chất 

lượng, an toàn thực 

phẩm muối nhập khẩu 

25/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-27-

2017-TT-BNNPTNT-huong-dan-

kiem-tra-chat-luong-an-toan-thuc-

pham-muoi-nhap-khau-371315.aspx 
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thôn 

7 Thông tư 

47/2017/TT-

BYT của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

Danh mục hoạt chất cấm 

sử dụng và hạn chế 

phạm vi sử dụng trong 

chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế 

tại Việt Nam 

22/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-47-

2017-TT-BYT-Danh-muc-hoat-

chat-diet-con-trung-gia-dung-y-te-

cam-su-dung-Viet-Nam-

356205.aspx 

8 Quyết định 

4755/QĐ-BCT 

của Bộ Công 

Thương 

Danh mục sản phẩm 

hàng hóa nhập khẩu 

phải kiểm tra việc bảo 

đảm chất lượng, quy 

chuẩn kỹ thuật, an toàn 

thực phẩm trước khi 

thông quan thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ 

Công Thương 

21/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Xuat-nhap-khau/Quyet-dinh-

4755-QD-BCT-2017-Danh-muc-

hang-hoa-nhap-khau-phai-kiem-tra-

truoc-khi-thong-quan-371085.aspx 

9 Quyết định 

571/QĐ-QLD 

của Cục Quản 

lý Dược 

Danh mục 01 vắc xin 

được cấp số đăng ký lưu 

hành tại Việt Nam - Đợt 

34 bổ sung 

18/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-571-

QD-QLD-2017-danh-muc-01-vac-

xin-duoc-cap-so-dang-ky-luu-hanh-

Viet-Nam-Dot-34-371008.aspx 

10 Thông tư 

38/2017/TT-

BTTTT của Bộ 

trưởng Bộ 

Thông tin và 

Truyền thông 

Hướng dẫn cơ quan báo 

chí xây dựng chương 

trình, nội dung phổ biến 

kiến thức quốc phòng và 

an ninh cho toàn dân 

13/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Giao-duc/Thong-tu-38-2017-

TT-BTTTT-huong-dan-co-quan-

bao-chi-xay-dung-pho-bien-kien-

thuc-quoc-phong-369728.aspx 

11 Quyết định 

2000/QĐ-TTg 

của Thủ tướng 

Chính phủ 

Xuất cấp vắc xin, hóa 

chất sát trùng dự trữ 

quốc gia cho các địa 

phương 

12/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-

dinh-2000-QD-TTg-2017-xuat-cap-

vac-xin-hoa-chat-sat-trung-du-tru-

quoc-gia-cho-dia-phuong-

369689.aspx 

12 Quyết định 

4635/QĐ-BCT 

của Bộ Công 

thương 

Bổ sung máy móc, thiết 

bị, vật tư, nguyên liệu 

trong nước đã sản xuất 

được 

12/12/2017 https://thuvienphapluat.vn/van-

ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-4635-

QD-BCT-2017-bo-sung-may-moc-

thiet-bi-vat-tu-nguyen-lieu-trong-

nuoc-da-san-xuat-371987.aspx 
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Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật trong WTO 

Văn phòng TBT Việt Nam xin trân trọng giới thiệu những thông tin được 

chúng tôi dịch lược từ cuốn tài liệu “Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật 

trong WTO” để Quý bạn đọc quan tâm các vấn đề liên quan đến Tranh chấp 

thương mại có thể tham khảo trong quá trình nghiên cứu, công tác của mình. 

WTO Tài liệu phân tích: Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật trong 

WTO là một bản tóm tắt điều chỉnh các tài liệu quan trọng về toàn bộ công việc 

của WTO với vai trò là một tổ chức, được trình bày theo hình thức các bài viết 

nhỏ. Phạm vi bao trùm của tài liệu bao gồm các báo cáo của các Ban Hội thẩm và 

Cơ quan Phúc thẩm, các quyết định trọng tài và giải thưởng, và các quyết định lựa 

chọn và các hoạt động quan trọng khác của các Ủy ban, các Hội đồng, và các cơ 

quan khác của WTO. Tài liệu phân tích này đặc biệt do đây là công cụ nghiên cứu 

pháp lý duy nhất cung cấp một cái nhìn tích hợp của tất cả các mảng việc của 

WTO, bao gồm cả các công việc của các cơ quan thành viên trong tổ chức này.  

Tài liệu phân tích bổ sung những thay đổi mới trong Luật và thực tiễn áp 

dụng luật trong WTO đề cập đến những thay đổi trong luật và áp dụng luật trong 

WTO từ sau ngày 30 tháng 9 năm 2011. Tài liệu này được cập nhật dưới dạng điện 

tử có thể tiếp tục bổ sung nhằm phản ánh luật học mới và những phát triển quan 

trọng khác. Tài liệu này có vai trò như một tài liệu bổ sung cho tái bản lần 3 của 

Tài liệu phân tích, và nó phải được nghiên cứu cùng với Tái bản lần ba. Tài liệu 

này hữu ích với những hướng dẫn khép kín cho những độc giả quan tâm đến 

những phát triển gần đây nhất trong pháp luật và thực tế áp dụng luật trong WTO.  

Tài liệu này được chia thành hai phần. Phần đầu tiên có tên gọi "Báo cáo về 

giải quyết tranh chấp mới, kết quả và quyết định", bao gồm những điều luật lưu 

hành sau ngày 30 tháng 9 năm 2011, các báo cáo mới Cơ quan Phúc thẩm, các báo 

và phán quyết sơ bộ của Ban Hội thẩm, và quyết định trọng tài. Tóm tắt các điều 

luật học mới được trình bày theo từng điều khoản. Phần thứ hai có tên gọi "Những 

phát triển khác trong Luật và áp dụng Luật trong WTO", bao gồm các bản tóm tắt 

và trích lục các quyết định được lựa chọn và các hoạt động quan trọng khác của 

các Ủy ban, Hội đồng, và các cơ quan khác của WTO. 

Tài liệu tái bản lần thứ 3 về Các chỉ số phân tích WTO: Hướng dẫn về Luật 

và áp dụng Luật trong WTO được cập nhật đến ngày 30 tháng 9 năm 2011. 

Tài liệu bổ trợ này có các bản tóm tắt và các trích dẫn được lựa chọn từ 

những kết luận chính của 41 quyết nghị ban hàng từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 

đến ngày 04 tháng 6 năm 2015, gồm có 22 báo cáo của Ban Hội thẩm, 17 báo cáo 

của Cơ quan phúc thẩm, và 2 quyết định trọng tài: 
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Loại Tiêu đề ngắn gọn Số DS Ban hành Chủ đề 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm Ấn Độ –Các sản phẩm nông nghiệp 430 2015.06.04 SPS 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm Mỹ – COOL (Điều 21.5 – 

Canada và Mexico) 

384, 386 2015.05.18 TBT / GATT 

Báo cáo Ban Hội thẩm Mỹ – Cá ngừ II (Mexico) (D 

21.5 – Mexico) 

381 2015.04.15 TBT / GATT 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm Mỹ – Tôm II (Việt Nam) 429 2015.04.07 AD 

Báo cáo Ban Hội thẩm Trung Quốc – HP-SSST (Nhật Bản) 454, 460 2015.02.13 AD 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm Argentina – Các biện pháp nhập khẩu 438, 

444, 445 

2015.01.15 GATT 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm Mỹ – Các biện pháp đối kháng (Trung 

Quốc) 

437 2014.12.18 SCM 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm Mỹ – Thép carbon (Ấn Độ) 436 2014.12.08 SCM 

Báo cáo Ban Hội thẩm Peru – Sản phẩm nông nghiệp 457 2014.11.27 Nông nghiệp / 

GATT 

Báo cáo Ban Hội thẩm Mỹ – Tôm II (Việt Nam) 429 2014.11.17 AD 

Báo cáo Ban Hội thẩm Mỹ – COOL (Điều 21.5 – 

Canada và Mexico) 

384, 386 2014.10.20 DSU 

Báo cáo Ban Hội thẩm Ấn Độ – Sản phẩm Nông nghiệp 430 2014.10.14 SPS 

Báo cáo Ban Hội thẩm Argentina –Các biện pháp nhập khẩu 438, 

444, 445 

2014.08.22 GATT 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm Trung Quốc – Đất hiếm 431, 

432, 433 

2014.08.07 GATT / 

Nghị định thư 

gia nhập 

Báo cáo Ban Hội thẩm Mỹ –Thép carbon (Ấn Độ) 436 2014.07.14 SCM 

Báo cáo Ban Hội thẩm Mỹ – Các biện pháp đối kháng (Trung 

Quốc) 

437 2014.07.14 SCM 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm Mỹ – Các biện pháp đối kháng và 

chống bán phá giá (Trung Quốc) 

449 2014.07.07 GATT 

Báo cáo Ban Hội thẩm Trung Quốc – Autos (Mỹ) 440 2014.05.23 AD / SCM 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm EC – Sản phẩm đóng gói 400, 401 2014.05.22 TBT / GATT 

Báo cáo Ban Hội thẩm Trung Quốc – Đất hiếm 431, 

432, 433 

2014.03.26 GATT / 

Nghị định thư 

gia nhập 
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Báo cáo Ban Hội thẩm Mỹ – Các biện pháp đối kháng và 

chống bán phá giá (Trung Quốc) 

449 2014.03.27 GATT / SCM 

Báo cáo Ban Hội thẩm EC – Sản phẩm Hải cẩu 400, 401 2013.11.25 TBT / GATT 

Báo cáo Ban Hội thẩm Trung Quốc –Sản phẩm thịt 427 2013.08.02 AD / SCM 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm Canada –Năng lượng tái tạo / Chương 

trình hỗ trợ thuế quan  

412, 426 2013.05.06 SCM / GATT / 

TRIMs 

Phán quyết của trọng tài Trung Quốc – GOES (Điều 21.3(c)) 414 2013.05.03 DSU 

Báo cáo Ban Hội thẩm Trung Quốc – Thiết bị X-quang 425 2013.02.26 AD 

Báo cáo Ban Hội thẩm Canada – Năng lượng tái tạo / Chương 

trình hỗ trợ thuế quan 

412, 426 2012.12.19 SCM / GATT / 

TRIMs 

Phán quyết của trọng tài Mỹ – COOL (Điều 21.3(c)) 384, 386 2012.12.04 DSU 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm Trung Quốc – GOES 414 2012.10.18 SCM / AD 

Báo cáo Ban Hội thẩm Trung Quốc – Dịch vụ thanh toán điện 

tử 

413 2012.07.16 GATS 

Báo cáo Ban Hội thẩm Mỹ – Tôm và Lưỡi cưa 422 2012.06.08 AD 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm Mỹ – COOL 384, 386 2012.06.29 TBT 

Báo cáo Ban Hội thẩm Trung Quốc – GOES 414 2012.06.15 SCM / AD 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm Mỹ – Cá ngừ II (Mexico) 381 2012.05.16 TBT 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm Mỹ – Thuốc lá đinh hương 406 2012.04.04 TBT 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm Mỹ – Hãng không dân dụng (khiếu nại 

lần 2) 

353 2012.03.12 SCM 

Báo cáo Ban Hội thẩm Cộng hòa Đôminica – Biện pháp 

phòng vệ 

415, 

416, 

417, 418 

2012.01.31 Phòng vệ / 

GATT 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm Trung Quốc – Nguyên liệu thô 394, 

395, 398 

2012.01.30 GATT / 

Nghị định thư 

gia nhập 

Báo cáo của Cơ quan phúc thẩm Philipin – Rượu chưng cất 396, 403 2011.12.21 GATT 

Báo cáo Ban Hội thẩm Mỹ – COOL 384, 386 2011.11.18 TBT / GATT 

Báo cáo Ban Hội thẩm EU – Giày dép (Trung Quốc) 405 2011.10.28 AD / GATT / 

Nghị định thư 

gia nhập 
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Tổng kết đánh giá hoạt động của Văn phòng TBT Việt Nam năm 2017 

Ngày 03/1/2017, Văn phòng TBT Việt Nam đã tổ chức buổi họp tổng kết 

đánh giá hoạt động năm 2017. Tham dự buổi họp có ông Nguyễn Nam Hải - Phó 

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và đại diện các cơ 

quan có liên quan của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, bà Lê Bích 

Ngọc - Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng TBT Việt Nam đã có báo cáo đánh giá 

hoạt động năm 2017 ngắn gọn như sau: Xét các yêu cầu của quá trình hội nhập 

kinh tế quốc tế như hiện nay, sự tồn tại và hoạt động của Ban liên ngành TBT và 

Mạng lưới TBT Việt Nam không nên gắn với các đề án như trong 10 năm qua vì 

mang tính chất ngắn hạn, theo giai đoạn mà cần được gắn với trách nhiệm của 

quốc gia Thành viên trong WTO và các FTA. Vai trò của Mạng lưới TBT Việt 

Nam và Ban liên ngành TBT trở nên quan trọng hơn khi thực thi các nghĩa vụ 

TBT trong WTO và các FTA cũng như việc tham mưu, tư vấn về TBT cho các Bộ, 

ngành, địa phương và hỗ trợ cho doanh nghiệp nhằm tận dụng cơ hội để bảo vệ lợi 

ích của người sản xuất và người tiêu dùng trong nước. Điều này đồng nghĩa với 

việc cần thiết phải có văn bản pháp luật mới để điều chỉnh thống nhất hoạt động 

của Ban liên ngành TBT và Mạng lưới TBT Việt Nam nhằm đảm bảo tính pháp lý, 

tính nhất quán và đồng bộ giữa cơ quan tham mưu với cơ quan thực thi Hiệp định 

TBT tại Việt Nam. Thực hiện chức năng đầu mối về TBT, Văn phòng TBT Việt 

Nam đã tham mưu và đề xuất các giải pháp để các hoạt động TBT ngày một hoàn 

thiện hơn thông qua những văn bản quy phạm pháp luật . Và ngày 24/11/2017, 

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên 

ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Quyết định này có hiệu lực kể từ 

ngày 10/1/2018. 

Bên cạnh đó , Văn phòng TBT Việt Nam tăng cường hoạt động cảnh báo để 

hỗ trợ doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập quốc tế thuộc 10 nhiệm vụ trọng tâm 

của Tổng cục, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng. Hoạt động cảnh 

báo xuất khẩu: Trong năm 2017, Văn phòng TBT Việt Nam đã tiến hành 05 cảnh 

báo và đang thực hiện 02 cảnh báo xuất khẩu. Về tin vắn cảnh báo theo dạng điện 

tử: Văn phòng TBT đã chọn lọc và xử lý 180 biện pháp kỹ thuật của các nước 

Thành viên để thực hiện dưới dạng bản tin cảnh báo và đăng tải trên trang web của 

Văn phòng. 
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Chuyên mục: Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam       Bản tin số 1/2018 

…………………………………………………………………………………….. 
 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.  

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441. 
Email :  t b t vn@tc vn .gov . vn  * t b t vn@tb t v n . o r g  * Websi te:  www . tb t vn . o r g 

18 

Ngoài ra, Văn phòng TBT Việt Nam đã thực hiện phổ biến và gửi 02 cảnh 

báo xuất khẩu cho Mạng lưới TBT Việt Nam để tăng hiệu quả phổ biến cho các 

doanh nghiệp tại các địa phương. Các Điểm TBT ở Địa phương đã tiếp tục truyền 

tải những tin cảnh báo này cho doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan ở địa 

phương. Với tổng số là 07 cảnh báo xuất khẩu, hoàn thành vượt mức 01 cảnh báo 

so với kế hoạch đề ra là 06 cảnh báo. Việc truyền tải thông tin xuống cho địa 

phương cũng là một hình thức cải tiến vì có thêm nhiều đối tượng sẽ được tiếp cận 

thông tin. 

Sự phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị trong nhiệm vụ chuyên môn 

(thực hiện nghĩa vụ minh bạch hóa) gặp khó khăn. Chỉ có 4/14 văn bản được đề 

nghị đã thông báo cho WTO thể hiện việc phối hợp không đồng nhất và dẫn đến cả 

quan ngại từ phía nước ngoài về tình trạng chính sách của Việt Nam không bảo 

đảm cho các nước quyền được góp ý kiến. 

Tuy nhiên, năm 2017 lại là năm chuyển biến tích cực trong nhiệm vụ tuyên 

truyền với sự tham gia nhiệt tình của đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục giúp cho 

nội dung trở nên phong phú và đa dạng hơn. 

 

Bà Lê Bích Ngọc – Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng TBT phát biểu tại buổi họp 
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Để có định hướng hoạt động trong năm 2018, thay mặt Văn phòng TBT 

Việt Nam, bà Ngọc đề xuất tập trung vào một số vấn đề, bao gồm: 

1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thông báo, hỏi đáp và tăng cường 

các tin cảnh báo 

- Tiếp tục triển khai công việc liên quan đến các dự án hợp tác song phương, hợp 

tác quốc tế đa phương khi thực hiện nghĩa vụ thành viên trong WTO và các công 

việc sau đàm phán đối với các FTA đã ký kết như rà soát pháp lý và thực hiện việc 

tuyên truyền, phổ biến các cam kết về TBT trong các FTA này. 

2. Những kiến nghị, đề xuất 

Văn phòng TBT Việt Nam cho rằng việc triển khai các cam kết trong các FTA thế 

hệ mới sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, thương mại trong nước. Do vậy, 

để đáp ứng được các yêu cầu theo xu thế hội nhập hiện nay, các Luật và văn bản 

dưới Luật thuộc ngành tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đã ban hành trước thời 

điểm các FTA có hiệu lực cũng cần thiết phải được rà soát, đối chiếu những điểm 

còn chưa phù hợp nhằm đáp ứng các cam kết mới, trong đó cần lưu ý đến các điều 

khoản về minh bạch hóa đối với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh 

giá sự phù hợp có sự quản lý chặt chẽ hơn hơn so với cam kết trong Hiệp định 

TBT của WTO trước kia rất nhiều. 

Ngoài ra, căn cứ theo Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ 

quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về Hàng rào kỹ thuật trong thương 

mại thì Văn phòng TBT Việt Nam được giao là Điểm TBT quốc gia và là đầu mối 

TBT của Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện 7 đầu mục lớn các nhiệm vụ thuộc 

chức năng của Mạng lưới (điều 6 khoản 1) và 4 đầu mục lớn các nhiệm vụ thuộc 

chức năng của Ban liên ngành TBT (điều 9 và điều 12). Các nhiệm vụ được giao 

trong Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg cần được bảo đảm các điều kiện để triển 

khai đầy đủ và kịp thời. 
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Ông Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng cùng đại diện các đơn vị 

 

Kết thúc buổi họp, ông Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng cho rằng giai đoạn 5 năm tới cần có sự đánh giá tổng 

thể về vị trí và vai trò của hoạt động TBT khi quá trình hội nhập, tự do thương mại 

ngày càng sâu rộng, đồng thời xác định nội dung, nhiệm vụ TBT rõ ràng hơn để có 

các cơ chế cho hoạt động này được tốt hơn. Bên cạnh đó, Tổng cục ủng hộ công 

tác tuyên truyền, phổ biến cũng như sẽ cố gắng đảm bảo các điều kiện liên quan tài 

chính để các hoạt động của Tổng cục nói chung và TBT nói riêng được triển khai 

thuận lợi./. 
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Mục Lục:   Bản tin số 1/2018 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

VĂN PHÒNG TBT VIỆT NAM, Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.  

Tel: (84-4) 37912145/37912146 * Fax: (84-4) 37912145/37913441. 
Email :  t b t vn@tc vn .gov . vn  * t b t vn@tb t v n . o r g  * Websi te:  www . tb t vn . o r g 

21 

Trong số này: Trang 

Vấn đề hôm nay  

- Kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc đối phó với hàng rào kỹ 

thuật trong thương mại(còn tiếp) 

2 

Hàng rào kỹ thuật trong thương mại  

- Danh mục thông báo nhận được từ 15/12/2017 - 15/01/2018 4 

- Thông báo của một số nước cần quan tâm 6 

- Danh mục văn bản QPPL và QCKT mới ban hành 10 

Tranh chấp Thương mại  

- Hướng dẫn về Luật và thực tiễn áp dụng Luật trong WTO 14 

Hoạt động của Mạng lưới TBT Việt Nam  

- Họp tổng kết đánh giá hoạt động của Văn phòng TBT Việt Nam 

năm 2017 

17 
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